
BỘ TƯ PHÁP
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
BẢNG GIAO CHỈ TIÊU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ VIỆC NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CQLTHADS ngày ..../..../2025 của 

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự)

TT Đơn vị Tỷ lệ thi hành xong/số có điều kiện thi hành

1 An Giang 84,30%
2 Bắc Ninh 84,50%
3 Cà Mau 84,30%
4 Cần Thơ 84,50%
5 Cao Bằng 85,10%
6 Đà Nẵng 84,30%
7 Đắk Lắk 84,50%
8 Điện Biên 85,10%
9 Đồng Nai 84,50%
10 Đồng Tháp 84,30%
11 Gia Lai 84,70%
12 Hà Nội 84,30%
13 Hà Tĩnh 85,10%
14 Hải Phòng 84,70%
15 Hồ Chí Minh 84,30%
16 Huế 84,70%
17 Hưng Yên 84,50%
18 Khánh Hòa 84,50%
19 Lai Châu 85,10%
20 Lâm Đồng 84,50%
21 Lạng Sơn 84,90%
22 Lào Cai 85,10%
23 Nghệ An 84,70%
24 Ninh Bình 84,90%
25 Phú Thọ 84,70%
26 Quảng Ngãi 84,90%
27 Quảng Ninh 84,90%



2

TT Đơn vị Tỷ lệ thi hành xong/số có điều kiện thi hành

28 Quảng Trị 84,90%
29 Sơn La 85,10%
30 Tây Ninh 84,30%
31 Thái Nguyên 84,90%
32 Thanh Hóa 84,70%
33 Tuyên Quang 85,10%
34 Vĩnh Long 84,30%
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